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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  02/3/2026 Coir pith, a byproduct from coconut processing, is a renewable resource 

widely used in the manufacture of plant growing media. Due to its 

potentially high salinity, which inhibits plant growth, methods such as 

long-term composting, washing, and mixing with other substrates, etc. are 

applied to coir pith. This study evaluates the characteristics of several 

plant growing media formed by mixing coir pith with soil and biochar 

from rice straw to provide a scientific basis for developing formulas for 

producing growing media from pure coir pith, applicable simply and 

conveniently in potted plant cultivation. Typical  physical, chemical, and 

biological properties of the media as well as the growth of curly lettuce 

(Lactuca sativa) on investigated growing media were assessed. The 

results showed that growing media containing pure coconut pitch mixed 

with soil (0-5%v) and biochar from rice straw (0-20%v) had excessively 

high pH and EC that reduces plant nutrient uptake. On the other hand, 

only growing media containing pure coir pitch mixed with 20% soil and 

0-20% biochar supported plant growth. The study concluded that pure 

coir pith should only account for a maximum of 60% of the substrate 

when preparing a growing medium containing this substrate. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  02/3/2026 Xơ dừa, một loại chất thải trong chế biến dừa, là một nguồn tái tạo ứng 

dụng phổ biến trong giá thể trồng cây. Do có thể có độ muối cao, gây ức 

chế sinh trưởng của thực vật, các biện pháp như ủ lâu ngày, rửa, phối trộn 

với cơ chất khác,… được áp dụng đối với xơ dừa. Nghiên cứu này đánh 

giá đặc tính của một số giá thể trồng cây tạo thành từ việc phối trộn xơ 

dừa với đất và than hoạt tính từ rơm rạ nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho 

việc phát triển công thức chế tạo giá thể từ xơ dừa nguyên chất, áp dụng 

một cách đơn giản và tiện lợi trong thực tiễn trồng cây trong chậu. Nghiên 

cứu xác định các tính chất vật lý, hoá học và sinh học đặc trưng của giá 

thể và sự sinh trưởng của cây xà lách xoăn (Lactuca sativa) trên giá thể 

nghiên cứu. Kết quả cho thấy, giá thể chứa xơ dừa nguyên chất phối trộn 

với đất (0-5%v) và than sinh học từ rơm rạ (0-20%v) có pH và EC cao 

quá mức gây bất lợi cho sự hút thu dinh dưỡng của thực vật. Chỉ giá thể 

chứa xơ dừa nguyên chất trộn với 20% đất và 0-20% than sinh học mới hỗ 

trợ cho sự phát triển của cây. Nghiên cứu đã đưa đến kết luận rằng xơ dừa 

nguyên chất chỉ nên chiếm tối đa 60%v của giá thể. 
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1. Giới thiệu 

Giá thể trồng cây là một giải pháp trồng trọt không sử dụng đất tại nguồn (in situ), có ý nghĩa 

quan trọng trong nông nghiệp do khả năng cung cấp hệ thống trồng trọt thích ứng với biến đổi 

khí hậu, ô nhiễm môi trường [1], [2]. Sự phát triển nhanh chóng của canh tác nhà kính và canh 

tác thuỷ canh đã góp phần giải quyết được vấn đề về chất lượng nông sản và mùa vụ nông sản. 

Giá thể có thành phần gồm 1 hoặc nhiều cơ chất phối trộn theo tỉ lệ thể tích. Các cơ chất này có 

thể có bản chất hữu cơ hoặc vô cơ với tính chất mang lại chức năng cung cấp khoảng trống chứa 

khí và nước, cho phép sự phát triển tối đa của rễ và nâng đỡ cây về mặt vật lý [3]. 

Xơ dừa được sử dụng phổ biến như một loại cơ chất hữu cơ dùng làm giá thể trồng cây trong 

nhà kính hoặc chậu cảnh, thay thế cho than bùn, một loại nguyên liệu hoá thạch [4]. Đây là nguồn 

nguyên liệu dồi dào, đặc biệt tại quốc gia nhiệt đới như Việt Nam. Xơ dừa có khả năng giữ nước 

và thông khí tốt nhưng có thể có độ muối cao (EC 0,4 - 6 mS/cm), gây độc thực vật, cần phải tiền 

xử lý để tạo thành giá thể có tính ứng dụng cao [1]. Những phương pháp làm giảm độ độc thực 

vật của cơ chất làm giá thể gồm ủ compost, để dự trữ lâu, thấm lọc, rửa, phối trộn cơ chất hay 

bón phân [5], [6]. Phương pháp phối trộn nguyên liệu là một phương pháp đơn giản, tiện dụng và 

tiết kiệm tài nguyên, đặc biệt trong điều kiện trồng cây tại nhà ở đô thị của Việt Nam. 

Đất là nguyên liệu phổ biến làm giá thể trồng cây trong chậu. Tuy nhiên, đất có dung trọng 

lớn và có thể bị ô nhiễm bởi kim loại, thuốc trừ sâu và các mầm sâu bệnh [2]. Mặc dù vậy, trồng 

cây trên giá thể có chứa đất vẫn được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Trộn đất và xơ dừa cũng 

chính là một giải pháp khắc phục nhược điểm của cả đất và xơ dừa đối với cây trồng.  

Than sinh học là một loại cơ chất mới được sử dụng trong chế tạo giá thể trồng cây khi mà nó 

cũng được sử dụng như một loại phân bón cho đất [7], [8]. Lợi ích của than sinh học gồm tăng 

khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng, thông khí, trao đổi ion, tính đệm, tăng cường nguồn cacbon, 

dinh dưỡng và hoạt động của vi sinh vật [9] nhờ vào cấu trúc hạt mịn với nhiều lỗ xốp và nhóm 

chức bề mặt của nó [10]. Sự kết hợp của than sinh học và bã phân huỷ yếm khí mang lại hiệu quả 

cao hơn đối với sinh trưởng của cây cà chua so với than bùn [11], [12]. Thêm 5-20%v than sinh 

học vào giá thể trồng cây đã thúc đẩy tăng trưởng và năng suất của nhiều loài hành [13] – [15]. 

Các nhà làm vườn luôn tìm kiếm phát triển các công thức phối trộn giá thể phù hợp với loại cây 

trồng được lựa chọn.  

Nghiên cứu này đánh giá đặc tính hoá lý sinh học và tác động đối với cây xà lách xoăn 

(Lactuca sativa) của một số loại giá thể tạo thành nhờ phối trộn xơ dừa với đất và/hoặc than sinh 

học từ rơm rạ nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển các công thức phối trộn giá thể 

đơn giản ứng dụng trong thực tiễn trồng trọt trong nhà kính cũng như chậu cảnh tại Việt Nam.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nguyên liệu 

Bảng 1. Đặc tính của nguyên liệu chế tạo giá thể trồng cây chứa xơ dừa 

Chỉ tiêu phân tích Xơ dừa Đất Than sinh học 

pH 6,13  0,04 7,64  0,09 10,43  0,02 

EC (mS/cm) 1,85  0,05 0,42  0,02 1,67  0,02 

Dung trọng (kg/m
3
) 109,68  12,03 1283,27  12,29 286,78  13,23 

TOC (%) 29,38  2,05 2,57  0,04 4,05  0,12 

TN (%) 0,44  0,06 0,19  0,02 0,59  0,09 

C/N 66,77 13,53 6,86 

Xơ dừa sử dụng là loại xơ dừa Bến Tre được xay nhỏ gồm 80% mụn dừa và 20% xơ dừa. Đất sử 

dụng là đất trồng rau màu (lớp mặt 0-20 cm) lấy tại xã Mê Linh, Hà Nội được phơi khô không khí, 

và nghiền nhỏ và rây qua sàng 2 mm. Than sinh học sử dụng là loại than chế tạo từ rơm rạ được 

bán tại cửa hàng cung cấp nguyên vật liệu cho canh tác nông nghiệp tại xã Mê Linh, Hà Nội. Rơm 
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rạ phơi khô không khí được cacbon hoá ở 600 
o
C trong lò nung kín trong điều kiện không khí ở áp 

suất thường với thời gian 2h. Đặc tính của các nguyên liệu thí nghiệm được mô tả trong Bảng 1. 

2.2. Phương pháp chế tạo giá thể 

Giá thể trồng cây được chế tạo bằng cách trộn đều một cách thủ công các nguyên liệu xơ dừa, 

đất và than sinh học theo các tỉ lệ thể tích khác nhau (Bảng 2). Xơ dừa và đất nguyên chất được 

sử dụng làm mẫu đối chứng. 

Bảng 2. Công thức chế tạo giá thể trồng cây chứa xơ dừa 

Kí hiệu Tên giá thể 
Tỉ lệ thể tích (%V) 

Xơ dừa Đất Than sinh học 

1 Xơ dừa 100 0 0 

2 Đất 0 100 0 

3 Xơ dừa + Đất (5%) + TSH (0%) 95 5 0 

4 Xơ dừa + Đất (20%) + TSH (0%) 80 20 0 

5 Xơ dừa + Đất (5%) + TSH (5%) 90 5 5 

6 Xơ dừa + Đất (20%) + TSH (5%) 75 20 5 

7 Xơ dừa + Đất (5%) + TSH (20%) 75 5 20 

8 Xơ dừa + Đất (20%) + TSH (20%) 60 20 20 

2.3. Phương pháp đánh giá chất lượng giá thể 

Nguyên liệu được trộn với nước deion ở tỉ lệ 1:5 (v/v), lắc trên máy lắc tròn trong vòng 1h, 

sau đó lọc bằng giấy lọc Whatmann No.2, thu dịch lọc để đo pH (M200 easy, Mettler Toledo), độ 

dẫn điện (EC) (YOKE DDS- 11A) và chỉ số nảy mầm (GI). 

Chỉ số nảy mầm (GI) được xác định theo phương pháp 05.05-B mô tả trong Thompson và 

cộng sự [16]. Mười hạt cải mơ (Brassica juncea) được phân bố đều trên mặt giấy lọc đặt trong 

đĩa Petri có đường kính 9 cm và làm ẩm bằng 5 mL dịch lọc giá thể. Số hạt nảy mầm và chiều dài 

rễ được xác định sau 72h nuôi cấy trong đĩa Petri đậy nắp, đặt trong buồng tối có nhiệt độ 25°C. 

Mẫu đối chứng được chuẩn bị theo cách tương tự nhưng sử dụng nước deion để làm ẩm hạt. GI 

được tính toán theo công thức (1):  

GI (%) =  
                                        

                                       
   

                                       

                                      
 x 100  (1) 

Dung trọng (BD) của nguyên liệu được đo bằng cách xác định khối lượng của thể tích mẫu 

xác định với 5 lần lặp lại (TCVN 13793: 2023)[17]. Tổng cacbon hữu cơ (TOC) của nguyên liệu 

được xác định theo phương pháp oxi hoá ướt sử dụng H2SO4 đậm đặc và K2Cr2O7 0.5 M ở 170–

180 °C. Tổng nitơ (TN) của nguyên liệu được xác định trên dung dịch phá mẫu bằng axít theo 

phương pháp Kjeldahl (TCVN 8557: 2010, K19/16 Gerhardt SOXTHERM) [18]. TOC, TN, C/N 

của giá thể được tính toán dựa trên tỉ lệ các nguyên liệu trong giá thể.    

Khả năng giữ nước (WHC) của giá thể được đo bằng tỉ lệ phần trăm lượng nước hấp phụ trên 

thể tích giá thể theo công thức (2): 

WHC (%) = 
                            ( )                             ( )

                 (  )
       (2)  

Giá thể được cho đầy vào ống nhựa có thể tích xác định, bịt miệng bằng vải và đáy thủng lỗ 

bằng giấy lọc (rỗ 5 lần bằng cách để rơi ở độ cao 5 cm), sau đó để hút nước trong xô ngập nước 

trong 24h. Giá thể ráo nước thu được khi để ống đựng giá thể ráo nước tự nhiên bằng trọng lực 

trong 6h. Khối lượng giá thể ráo nước được xác định bằng cách cho vào khay cân. Khối lượng 

giá thể khô thu được bằng cách sấy khô giá thể đã ráo nước ở 105 
o
C đến khối lượng không đổi.   

Các phân tích được lặp lại 3 lần nếu không có mô tả khác. Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn 

của các phân tích được tính toán bằng phần mềm Excel 2021.  
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2.4. Phương pháp đánh giá sinh trưởng của cây xà lách trên giá thể 

Giá thể có tổng thể tích 1,9 L được cho vào chậu nhựa thể tích 2,2 L (cao 15 cm, miệng hình 

vuông cạnh 15 cm). 10 hạt xà lách xoăn (Lactuca sativa) được phân bố theo các góc và đường 

chéo của thiết diện mặt chậu. Sau giai đoạn nảy mầm (7 ngày), 3 cây trung tâm được giữ lại và 

sau giai đoạn hình thành 2 lá thật (11 ngày), 1 cây được giữ lại để chăm sóc trong 46 ngày tiếp 

theo. Ở giai đoạn này, một tuần cây được tưới nước 2 lần với lượng nước đồng đều (100 

mL/lần). Sinh trưởng của cây được đánh giá thông qua chiều cao cây, khối lượng tươi, khối 

lượng khô, số lá, đường kính thân và độ rộng của lá lớn nhất. Chiều cao cây được đo từ cuống 

lá đầu tiên đến ngọn cây. Số lá là toàn bộ lá đang còn trên cây. Đường kính thân được đo bằng 

thước kẹp ở sát gốc lá đầu tiên. Độ rộng của lá lớn nhất là chiều ngang lớn nhất của lá có kích 

thước lớn nhất trên cây. Khối lượng tươi của cây được cân ngay sau khi cắt cây ở sát gốc lá đầu 

tiên. Mỗi công thức thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Các chậu thí nghiệm được nuôi trồng trong 

nhà, phân bố một cách ngẫu nhiên và được đảo vị trí luân phiên 3 ngày 1 lần để đảm bảo sự 

đồng đều về các điều kiện vi khí hậu. 

Sự khác biệt giữa các công thức thí nghiệm được phân tích bằng phương pháp ANOVA một 

chiều, sau đó so sánh đa chiều Turkey theo gói mã nguồn “agricolae” của phần mềm R. Trước 

khi phân tích ANOVA, các thông số thí nghiệm được kiểm tra tính chuẩn hoá và tính đồng nhất 

phương sai bằng phép thử Shapiro-Wilk và Levene.   

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tính chất lý hoá của giá thể chứa xơ dừa 

pH của giá thể chứa nhiều đất và than sinh học có pH tăng cao so với xơ dừa và dao động từ 

6,07 đến 7,91 (Bảng 3). pH của các giá thể không nằm trong khoảng pH tối ưu cho việc hấp thu 

dinh dưỡng của rễ (5,5-6,0) nhưng giá trị pH của giá thể thay đổi nhanh chóng trong quá trình 

canh tác [19]. pH giảm do quá trình phân huỷ của chất hữu cơ cũng như sử dụng các dung dịch 

dinh dưỡng làm nước tưới. Phụ thuộc vào pH của các nguyên liệu, pH của giá thể cũng > 7 theo 

nghiên cứu của Meng và cộng sự [20], và Sandadevani và cộng sự [21].   

Bảng 3. Đặc tính vật lý hoá học của giá thể 

Giá thể 

Thông số 

1 2 3 4 5 6 7 8 

pH 6,13  0,04 7,64  0,09 6,07  0,02 7,43  0,02 6,98  0,02 7,46  0,03 7,50  0,02 7,91  0,01 

EC (mS/cm) 1,85  0,05 0,42  0,02 1,51  0,06 0,83  0,01 1,57  0,02 0,88  0,01 2,36  0,04 1,03  0,01 

Dung trọng 

(kg/L) 

0,11  0,01 1,28  0,01 0,17  0,03 0,32  0,09 0,19  0,04 0,32  0,07 0,20  0,04 0,33  0,04 

Khả năng  

giữ nước (%) 
57,00  9,17 35,67  2,52 57,60  7,77 34,69  1,86 54,73  7,59 35,54  3,99 59,99  8,12 40,14  0,20 

TOC (%) 29,38  2,05 2,57  0,04 23,92 23,23 23,00 24,17 23,07 23,41 

TN (%) 0,44  0,06 0,19  0,02 2,49 2,40 2,37 2,53 2,38 2,42 

C/N 66,77 13,53 9,60 9,68 9,71 9,57 9,69 9,66 

EC của giá thể chứa đất và biochar giảm đi so với EC của xơ dừa. Ở các giá thể chứa 20% đất, 

EC nhỏ hơn EC của các giá thể chứa 5% đất và chúng có giá trị 0,83-1,03 mS/cm, đạt yêu cầu 

chất lượng giá thể với EC không quá 1 mS/cm [22]. 

Dung trọng của giá thể chứa đất và than sinh học cao hơn dung trọng của xơ dừa và dung 

trọng này cao hơn ở các giá thể chứa tỉ lệ đất nhiều hơn. Các giá thể có dung trọng nằm trong 

khoảng giá trị thường thấy của các giá thể dạng rắn (0,1-0,7 kg/L) [23]. Dung trọng nhỏ là một 

đặc điểm nổi bật của giá thể nhằm đảm bảo các chức năng của nó như cung cấp khoảng trống 

chứa khí và nước, cho phép sự phát triển tối đa của rễ và nâng đỡ cây về mặt vật lý [3]. 
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Khả năng giữ nước (WHC) của giá thể giảm khi có mặt đất và than sinh học nhưng ở cùng tỉ 

lệ đất, WHC có xu hướng tăng khi tỉ lệ than sinh học tăng. Một trong số những lợi ích của than 

sinh học là làm tăng khả năng giữ nước của đất [9]. WHC trong khoảng 34,69-59,99% của các 

giá thể trong nghiên cứu cũng tương đồng với WHC các giá thể tạo thành từ xơ dừa, đất mặt và 

than sinh học vỏ trấu với giá trị 34-56% [21].  

TOC và TN của giá thể chứa xơ dừa và than sinh học cao hơn so với đất do chúng có giá trị 

cao hơn ở các loại nguyên liệu này. Tuy nhiên, sự khác biệt của các thông số này không lớn (chủ 

yếu <1%) khi so sánh các giá thể với nhau. Hàm lượng cacbon và nitơ trong nghiên cứu này 

tương tự với giá thể tạo thành từ đá trân châu, than bùn và phân compost trong nghiên cứu của 

Meng và cộng sự nhưng tỉ lệ C/N thấp hơn [20].  

3.2. Độc học thực vật của giá thể chứa xơ dừa 

Độc học thực vật của giá thể được đánh giá thông qua chỉ số nảy mầm GI (Bảng 4). Giá thể 

chỉ chứa xơ dừa hay đất có GI thấp nhất (72,96% và 76,55%). Xơ dừa cho tỉ lệ nảy mầm thấp 

nhất (56,67%) trong khi đất cho độ dài rễ ngắn nhất (8,39 mm).   

GI ≥ 70% cho thấy giá thể không gây ức chế sự nảy mầm và sinh trưởng của thực vật [24]. 

Nguyên nhân của việc ức chế sự nảy mầm là giá thể có độ muối, hàm lượng kim loại hay ion 

NH4
+
 cao [25]. Xơ dừa có EC lớn nhất, cao hơn mức quy định đối với giá thể là 1 mS/cm nên có 

GI thấp nhất [22].  
Bảng 4. Chỉ số nảy mầm của các giá thể 

Thông số          

Giá thể 

Độ nảy mầm trung 

bình (%) 

Độ dài rễ trung bình 

(mm) 

Chỉ số nảy mầm - GI 

(%) 

Deion 96,67  5,77 10,59  4,80  

1 56,67  20,82 13,18  1,45 72,96 

2 93,33  5,77 8,39  3,24 76,55 

3 96,67  5,77 9,59  1,66 90,55 

4 86,67  11,55 16,73  6,37 141,69 

5 93,33  5,77 11,86  1,13 108,14 

6 96,67  5,77 10,07  0,40 95,11 

7 93,33  5,77 12,14  1,06 110,75 

8 83,33  5,77 11,56  1,80 94,14 

3.3. Sinh trưởng của cây xà lách xoăn trồng trên giá thể chứa xơ dừa 

Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây xà lách xoăn (khối lượng, đường kính thân, chiều cao cây, số 

lá, độ rộng lá) khi trồng trên các giá thể khác biệt có tính thống kê (p<0,001). Kết quả cho thấy, 

giá thể chứa xơ dừa không chứa đất hay rất ít đất (5%) không hỗ trợ cho sự phát triển của cây 

trong cả trường hợp có hay không có than sinh học (Hình 1) (cao cây ~ 2 cm, đường kính thân ~ 

1 mm, số lá ~4 trong khi độ rộng lá lớn nhất < 1 cm). Ở các giá thể chứa 20% đất, sinh trưởng 

của cây tăng lên khi lượng than sinh học tăng từ 0 đến 20%. Tuy nhiên, sinh trưởng của cây trên 

các giá thể này không tốt bằng khi trồng trên đất (đường kính thân khác biệt có tính thống kê, các 

chỉ tiêu sinh trưởng khác không khác biệt về mặt thống kê).    

Sự ức chế sinh trưởng của cây ở các giá thể chứa 0-5% đất là do các giá thể này có độ muối 

cao (EC > 1 mS/cm) (Bảng 3), làm tăng áp suất thẩm thấu và làm giảm khả năng hút thu dinh 

dưỡng [21], [22]. Sinh trưởng của cây bị ảnh hưởng bởi lượng dinh dưỡng và điều kiện môi 

trường khác như độ ẩm của giá thể [21], [26]. Các giá thể chứa 20% đất có độ muối vừa phải (EC 

trong khoảng 0,83-1,03 mS/cm), có pH, TOC, TN, C/N không khác biệt đáng kể, nhưng sự tăng 

lên của tỉ lệ than sinh học đã làm tăng EC (liên quan đến lượng dinh dưỡng hoà tan) và WHC 

(Bảng 3) dẫn đến sự gia tăng sinh trưởng của cây xà lách xoăn. Đất có EC thấp nhất (0,42 

mS/cm), TC, TN thấp nhất nhưng tỉ lệ C/N = 13,53 cao hơn (Bảng 3), phù hợp hơn cho hoạt 

động của vi sinh vật và sự tăng trưởng của thực vật nên sự sinh trưởng của cây xà lách xoăn đạt 
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được cao nhất [27]. Trong nghiên cứu này, cây trồng không được bón phân nên vai trò của giá 

thể chưa được phát huy tối đa và thể hiện ưu thế so với đất. 

Sự phát triển của chiều cao và lá xà lách Mĩ (Lactuca sativa var. capitala) cũng tốt nhất đối 

với giá thể gồm xơ dừa và đất (50%v), cao nhì với giá thể chứa xơ dừa và than sinh học từ vỏ 

trấu (50%v) khi so với giá thể chứa xơ dừa, than sinh học vỏ trấu và đất hoặc phân compost 

(50%v) [21]. Cũng trong nghiên cứu này, giá thể chứa đất cũng đem lại sự hình thành cuộn xà 

lách sớm hơn các giá thể không chứa đất. 

 

Hình 1. Sinh trưởng của cây xà lách xoăn trên giá thể chứa xơ dừa 

4. Kết luận 

Qua đánh giá đặc tính hoá lý sinh học và ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây xà lách xoăn của 

một số giá thể chứa xơ dừa nguyên chất, than sinh học từ rơm rạ và đất, có thể kết luận rằng giá 

thể chứa 3 loại cơ chất xơ dừa, than sinh học từ rơm rạ và đất có tính ứng dụng trong thực tiễn 

cần có lượng xơ dừa nguyên chất tối đa 60%, lượng than sinh học từ rơm rạ lớn nhất 20% và đất 

với tỉ lệ từ 20%. Để đảm bảo năng suất cây trồng cao hơn so với trồng với đất, giá thể cần được 

bón phân với chế độ phù hợp hoặc trộn thêm phân compost như một nguồn dinh dưỡng bổ sung.  
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